
1 1 7536435061 Đặng Thúy An 31/10/2002 Nữ
2 2 7536435062 Phạm Thiên Ân 18/02/2002 Nam
3 3 7536435063 Nguyễn Xuân Bắc 23/10/2002 Nam
4 4 7536435064 Phan Trần Gia Bảo 13/11/2002 Nam
5 5 7536435065 Nguyễn Thị Chúc 26/08/2002 Nữ
6 6 7536435068 Hồ Chí Dũng 14/05/2002 Nam
7 7 7536437696 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 05/12/2002 Nữ
8 8 7536435069 Đặng Thùy Dương 17/10/2002 Nữ
9 9 7536435070 Trần Quỳnh Dương 11/01/2002 Nữ

10 10 7536435066 Nguyễn Trọng Thế Đạt 19/09/2002 Nam
11 11 7536435067 Trương Thành Đạt 21/06/2002 Nam
12 12 7536435096 Nguyễn Anh Đức 20/09/2002 Nam
13 13 7536435097 Nguyễn Tân Đức 24/11/2002 Nam
14 14 7536435071 Nguyễn Thị Thu Hà 19/03/2002 Nữ
15 15 7536435072 Lê Trung Hòa 17/05/2002 Nam
16 16 7536435073 Mai Minh Hoàng 28/05/2002 Nam
17 17 7536435074 Ngô Thanh Hùng 10/10/2001 Nam
18 18 7536435075 Huỳnh Quốc Hưng 10/11/2002 Nam
19 19 7536435076 Vũ Thị Thu Hương 16/07/2002 Nữ
20 20 7536435077 Lê Thị Thanh Loan 17/08/2002 Nữ
21 21 7536435078 Trần Văn Luận 23/11/2002 Nam
22 22 7536435079 Đặng Kim Ngân 05/04/2002 Nữ
23 23 7536435080 Nguyễn Như Trọng Nghĩa 13/05/2002 Nam
24 24 7536435081 Cao Minh Phúc 20/11/2002 Nam
25 25 7536435082 Võ Hà Khánh Phương 03/12/2002 Nữ
26 26 7536435083 Nguyễn Văn Quý 19/11/2002 Nam
27 27 7536435084 Nguyễn Văn Tài 28/06/2002 Nam
28 28 7536435085 Trần Thị Hương Thảo 03/07/2002 Nữ
29 29 7536435086 Huỳnh Thị Kim Thi 12/02/2002 Nữ
30 30 7536435087 Phạm Nguyễn Anh Thơ 12/06/2002 Nữ
31 31 7536435088 Nguyễn Hà Anh Thư 21/12/2002 Nữ
32 32 7708492186 Lê Hoài Thương 18/11/2002 Nữ
33 33 7536435089 Võ Hoài Thương 14/08/2002 Nữ
34 34 7536435090 Lê Ngọc Cẩm Tiên 16/11/2002 Nữ
35 35 7536435092 Hoàng Thị Thu Trang 31/07/2002 Nữ
36 36 7536435091 Hoàng Thị Phương Trâm 04/10/2002 Nữ
37 37 7536435093 Trần Nguyễn Ngọc Trinh 27/07/2002 Nữ
38 39 7536435094 Nguyễn Vũ Tường Vy 14/12/2002 Nữ
39 40 7536435095 Đặng Thị Yến 21/03/2002 Nữ
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